
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Chỉ tiêu Mã số Kế hoạch 2024
Kỳ báo cáo

(Tháng 11/2024)

So với cùng 

kỳ (%)

Lũy kế đầu năm 

đến hết kỳ báo 

cáo

So Kế 

hoạch 

(%)

Ghi chú

A B 1 2 3 4 6 8

Tổng lượt khách 01=02+03 9.200.000            521.159              118,4         9.333.430            101,5         

Chia ra: Khách quốc tế 02 680.000              79.817                230,5        893.181              131,4        

             Khách nội địa 03 8.520.000           441.342              108,8        8.440.249           99,1          

Trong đó: Phú Quốc 04 6.700.000           339.723              121,3        5.621.661           83,9          

(Khách quốc tế) 05 666.400              78.680                230,2        878.079              131,8        

1. Chia theo loại khách 06

Khách du lịch nghỉ qua đêm 07 4.000.000           226.018              119,4        4.089.811           102,2        

Chia ra: Khách quốc tế 08 680.000              79.817                230,5         893.181              131,4         

             Khách nội địa 09 3.320.000            146.201              94,6           3.196.630            96,3           

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 10 5.200.000           295.141              117,6        5.243.619            100,8        

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 11

Cơ sở lưu trú phục vụ 12 4.000.000            226.018              119,4         4.089.811            102,2         

Cơ sở lữ hành phục vụ 13 9.923                  74,5           227.857              

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 14 5.200.000            295.141              117,6         5.243.619            100,8         

3. Tổng thu 15 20.000                1.774                  182,9         23.277                116,4         Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 16 17.000                1.583                  186,7        19.488                114,6        Tỷ đồng

      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH KIÊN GIANG NĂM 2024

Đơn vị tính: Lượt khách
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